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Tín dụng 
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1 Dương Tuấn Anh 22/01/1995 A 7.0 7.5 8.5

2 Mai Thị Lan Anh 12/02/1995 A 8.0 7.0 8.0

3 Đỗ Thanh Bình 20/04/1995 A 7.0 7.0 8.5

4 Dương Thị Khánh Chi 18/08/1995 A 8.0 7.0 8.0

5 Nguyễn Thị Kim Chi 29/05/1995 A 7.0 7.0 8.5

6 Đào Văn Chỉnh 28/05/1990 A 6.0 6.5 8.0

7 Bùi Anh Cương 16/05/1995 A 7.0 6.5 8.5

8 Lê Mạnh Điển 07/08/1992 A 0.0 5.5 8.5 ko đạt

9 Phạm Trung Đức 09/09/1995 A 7.0 6.0 7.5

10 Lê Thúy Hằng 12/09/1995 A 7.0 6.0 8.0

11 Bùi Huy Hoàng 17/09/1995 A 5.0 6.0 5.0

12 Nguyễn Thị Huệ 09/10/1995 A 7.0 7.0 8.0

13 Lý Xuân Hùng 16/04/1995 A 7.0 7.0 7.5

14 Nguyễn Thị Hường 10/09/1995 A 7.0 7.0 7.5

15 Trịnh Xuân Khang 25/11/1995 A 6.0 7.0 6.0

16 Dương Thị Khanh 15/11/1995 A 7.0 7.0 7.5

17 Nguyễn Trung Kiên 18/02/1994 A 7.0 6.5 7.5

18 Phùng Tùng Lâm 21/08/1995 A 7.0 6.0 7.0

19 Nguyễn Quỳnh Mai 01/11/1995 A 6.0 7.5 7.5

20 Lý Xuân Mạnh 16/04/1995 A 5.0 8.0 8.0

21 Trần Thị Mỵ 09/11/1995 A 7.0 8.0 5.0

22 Nguyễn Mai Ngọc 03/02/1995 A 8.0 8.0 6.5

23 Tống Mạnh Toàn 03/02/1987 A 9.0 7.5 8.5

24 Hoàng Thị Huyền Trang 21/01/1994 A 6.0 7.0 8.5

25 Đỗ Văn Trí 01/05/1994 A 8.0 7.5 8.5

26 Lê Thanh Tùng 08/08/1995 A 8.0 7.5 7.0

27 Nguyễn Văn Vàng 08/10/1993 A 7.0 7.0 8.0

28 Hoàng Quốc Việt 10/04/1995 A 6.0 7.0 7.5

29 Nguyễn Anh Vũ 29/08/1995 A 6.0 7.0 7.5

30 Trần Thị Tuyết Nhung 28/06/1995 A 8.0 8.0 8.5

31 Nguyễn Thị Lụa 10/09/1994 A 7.0 7.5 7.5

32 Trần Quốc Nguyên 09/9/1988 A 7.0 8.0 7.0
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33 Lộc Vĩnh Tùng 20/11/1989 A 7.0 7.0 8.0

34 Hoàng Thị Yến 05/4/1994 A 7.0 7.0 7.5

35 Vũ Thị Như Quỳnh 28/9/1992 A 7.0 7.0 6.5


